
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
************

TT KHOA TÊN HỌC PHẦN 

LOẠI 

HP MÃ HP TT TĐ ĐK THỜI KHÓA BIỂU TÊN GV KHOA ĐỀ NGHỊ LÝ DO

1 KHCB Pháp luật LT DCT40005001 30 50 2 Thứ Ba (10-12) Phòng H5
 Cô Nguyễn Thị 

Hà  Phương
GIỮ

Lớp ghép

 trả nợ môn

1
KHCB Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1LT DCC10001301 50 65 7 Thứ Sáu (7-9) Phòng H1

 Cô Lưu Thị Thu  

Hương
GIỮ

Lớp ghép

 trả nợ môn

2
KHCB Tư tưởng Hồ Chí Minh LT DCC10005001 50 70 24 Thứ Hai (7-9) Phòng H2

 Cô Trần Thị Kim  

Oanh
GIỮ Lớp VÉT

3
KHCB Đường lối cách mạng của ĐCS Việt NamLT DCC10006001 50 65 28 Thứ Sáu (7-9) Phòng B307  Cô Trần  Cường

GIỮ
Lớp ghép

 trả nợ môn

4
KHCB Vật lý đại cương LT DCC10010001 1 50 0 Thứ Ba (1-5) Phòng B022

 Thầy Nguyễn 

Ngô Thanh  Tân
GIỮ

Lớp ghép

 trả nợ môn

5
KHCB Pháp luật đại cương LT DCC10018001 50 70 16 Thứ Năm (10-12) Phòng H4

 Thầy Nguyễn 

Quốc  Điền

GIỮ
Lớp ghép

 trả nợ môn

6
KHCB Pháp luật LT DCC10022014 50 75 46 Thứ Ba (10-12) Phòng H4

 Cô Đinh Thị Yến  

Ngọc
GIỮ

7
KHCB Pháp luật LT DCC10022017 50 70 37 Thứ Năm (10-12) Phòng H4

 Thầy Nguyễn 

Quốc  Điền
GIỮ

8
KHCB Giáo dục thể chất 2 TH DCK10003223 50 55 47

Thứ Tư (10-11) Phòng SAN 

BONG CHUYEN 1  Thầy Lê  Minh
GIỮ

9
KHCB Giáo dục thể chất 2 TH DCK10003225 50 55 48

Thứ Năm (1-2) Phòng SAN 

BONG CHUYEN 1

 Thầy Đinh Sang  

Giàu
GIỮ

10
KHCB Giáo dục thể chất 2 TH DCK10003283 50 55 42 Thứ Sáu (8-9) Phòng A201

 Thầy Nguyễn 

Thanh Tuấn  Anh

GIỮ

11
KHCB Giáo dục thể chất 2 TH DCK10003290 50 55 49 Thứ Năm (10-11) Phòng A201

 Cô Phạm Thị 

Hồng  Lụa
GIỮ

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN KHOA ĐỀ NGHỊ GIỮ  -  HKII NĂM 2018-2019 

SAU ĐỢT BỔ SUNG

I. BẬC TRUNG CẤP 

II. BẬC CAO ĐẲNG



TT KHOA TÊN HỌC PHẦN 

LOẠI 

HP MÃ HP TT TĐ ĐK THỜI KHÓA BIỂU TÊN GV KHOA ĐỀ NGHỊ LÝ DO

12
KHCB Giáo dục thể chất 2 TH DCK10003291 50 55 47 Thứ Tư (8-9) Phòng A201

 Thầy Nguyễn 

Thanh Tuấn  Anh

GIỮ

13
KHCB Giáo dục thể chất 3 TH DCK10003301 50 65 22

Thứ Ba (10-11) Phòng SAN 

BONG DA 1

 Thầy Mai Thế  

Duy
GIỮ

Lớp ghép

 trả nợ môn

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lưu Thị Thu Hương

(Đã ký)

Trương Thanh Loan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2019

NGƯỜI LẬP BẢNG


